
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý xuất cảnh đối với công chức, viên chức và 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật số 49/2019/QH14 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
Việt Nam ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang về 
quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang; Hướng dẫn số 
01/HD-SNgV ngày 29/4/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về Hướng dẫn 

Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang về quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế Bắc Giang; Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 
của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xuất cảnh 

đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 
Y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận:                                  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công Đoàn ngành Y tế; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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QUY ĐỊNH 

Quản lý xuất cảnh đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     / 9 /2021 của Sở Y tế) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định thẩm quyền quản lý và thủ tục xuất cảnh đối với 

tập thể, cá nhân, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là cá nhân); tập 

thể phòng, đơn vị (sau đây gọi tắt là tập thể) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y 

tế tỉnh Bắc Giang.  

2. Các đối tượng khác không quy định cụ thể trong Quy định này được thực 

hiện theo Luật số 49/2019/QH14 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam ngày 22/11/2019; Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy và 

Hướng dẫn số 01/HD-SNgV ngày 29/4/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện xuất cảnh 

1. Việc cho phép cá nhân, tập thể xuất cảnh phải thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đảm bảo đúng đối tượng, đúng 

mục đích.  

2. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Y tế quản lý chỉ 

được phép xuất cảnh khi được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền 

theo quy định. 

3. Công chức, viên chức và người lao động xuất cảnh vì mục đích việc 

riêng thì tự túc kinh phí và báo cáo bằng văn bản với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị về mục đích, địa điểm, thời gian chuyến đi. 

4. Công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu xuất cảnh (thăm 

thân, du lịch hoặc giải quyết việc riêng ở nước ngoài) đảm bảo điều kiện theo 

quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị và cá nhân; trường hợp xuất cảnh đi thăm thân nhân phải ghi rõ 

mối quan hệ, địa chỉ nơi cư trú của thân nhân ở nước ngoài. 

5. Các quy định khác liên quan đến việc xuất cảnh của công chức, viên 

chức và người lao động không nêu trong Quy định này được thực hiện theo các 

quy định pháp luật hiện hành. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Trách nhiệm quản lý của cơ quan 

1. Đối với công chức, viên chức và người lao động không thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thực hiện theo Điểm b, Khoản 3, Điều 7 Quy chế số 

15-QC/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang) 

Từng cá nhân làm Đơn xin xuất cảnh, Đơn xin nghỉ phép; hoàn thiện và 

chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ, tài liệu theo quy định về xuất, 

nhập cảnh và thực hiện như sau: 

- Đối với cơ quan Sở Y tế: Cá nhân chuyển hồ sơ theo quy định đến 

Trưởng phòng quản lý trực tiếp xác nhận, sau đó gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - 

Hành chính, Sở Y tế để tham mưu Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định hoặc 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Cá nhân chuyển hồ sơ theo quy 

định đến Trưởng khoa, phòng và tương đương quản lý trực tiếp, Thủ trưởng đơn 

vị xác nhận. Sau đó Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị cho phép cá nhân xuất 

cảnh gửi về phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế để tham mưu Giám đốc Sở Y tế 

xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

(Mẫu Đơn xin xuất cảnh theo Phụ lục 01. Mẫu Đơn xin nghỉ phép theo Phụ lục 

02 ban hành theo kèm Quy định này) 

2. Đối với công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thực 

hiện theo Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 của 

Tỉnh ủy Bắc Giang) 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu văn 

bản gửi Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Đối với đoàn hỗn hợp giữa các cơ quan, đơn vị khác nhau mà do Sở Y 

tế chủ trì (thực hiện theo Khoản 4, Điều 7 Quy chế số 15-QC/TU ngày 

20/02/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang) 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế tham mưu Giám đốc Sở Y tế gửi 

văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (đồng thời gửi Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy để phối hợp với thẩm định) tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, 

quyết định. 

Điều 5. Trách nhiệm của cá nhân (đi độc lập), trưởng đoàn (nếu đi 

tập thể)   

1. Chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của nước sở tại; không được 

mang tài liệu mật, tài liệu chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; không được 

mang các tài liệu phản động, văn hóa phẩm đồi trụy và các tài liệu, văn hóa 
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phẩm cấm khác về nước (trừ trường hợp vì yêu cầu công tác và đã được cấp có 

thẩm quyền cho phép).  

Đảng viên đi nước ngoài thực hiện nghiêm Quy định số 228-QĐ/TW ngày 

07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Chủ động phòng ngừa và tránh những hoạt động móc nối, thu thập tình 

báo, lôi kéo, chia rẽ, chống đối của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện và 

báo cáo với người có trách nhiệm về âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, móc nối, 

khống chế của các thế lực thù địch. Trường hợp phát sinh ngoài chương trình đã 

được duyệt thì cá nhân hoặc trường đoàn kịp thời báo cáo Giám đốc xem xét, 

quyết định hoặc trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi, trưởng 

đoàn hoặc cá nhân có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực bằng văn bản 

chuyến học tập, công tác tại nước sở tại tới cấp có thẩm quyền cho phép đi nước 

ngoài; nếu là đảng viên gửi báo cáo cho chi bộ nơi sinh hoạt. 

(Mẫu Báo cáo theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quy định này) 

4. Trường hợp đã có quyết định cho phép xuất cảnh, song lại không thực 

hiện việc xuất cảnh nữa thì phải báo cáo ngay bằng văn bản với Giám đốc Sở Y 

tế. 

Điều 6. Thẩm quyền xem xét, quyết định  

1. Giám đốc Sở Y tế là người được ủy quyền thực hiện ký quyết định cho 

phép cá nhân hoặc tập thể xuất cảnh đi nước ngoài dưới 15 ngày. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho cá nhân hoặc tập thể xuất cảnh đi 

nước ngoài từ 15 ngày trở lên. 

3. Công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi đi nước 

ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.  

Điều 7. Trường hợp chưa được phép xuất cảnh 

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại Điều 36 của Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý việc xuất 

cảnh được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện vi phạm Quy định này phải kịp thời báo 

cáo Giám đốc Sở Y tế để xem xét, giải quyết; tùy theo tính chất, mức độ sai 

phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế có trách nhiệm tổ chức, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động được biết và thực hiện Quy định này. 

2. Đề nghị Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chỉ 

đạo các Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt tới Đảng viên được biết, chấp 

hành đúng quy định; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến để đoàn viên, hội viên được biết và thực hiện. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế để 

tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, sửa đổi và bổ sung Quy định cho 

phù hợp./. 
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Phụ lục 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN XUẤT CẢNH 

 

Kính gửi: 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Trưởng phòng thuộc Sở/ Thủ trưởng đơn vị; 

- Trưởng khoa, phòng và tương đương đơn vị. 

1.Thông tin cá nhân: 

Họ và tên:……………………………………….…......... Nam/   Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh:  

Số hộ chiếu:…………………Ngày cấp:.................... Có giá trị đến:............... 

Chức vụ: .....................................; đơn vị công tác:.......................................... 

 là Đảng viên  không là Đảng viên 

2. Địa điểm nơi đến:......................................................................................... 

3. Thời gian: từ: ngày…..tháng …..năm……..... 

đến: ngày…..tháng…...năm……..... 

4. Số lần đã xuất cảnh trong năm: ............................................................... 

5. Mục đích chuyến đi: (Ghi rõ mục đích xuất cảnh là gì ?) 

 Thăm thân nhân:  

Mối quan hệ: ........................................................................................... 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thân nhân: .......................................... 

 Tham quan, du lịch theo đoàn   Nghiên cứu, học tập 

 Tham quan, du lịch tự do   Mục đích khác (ghi rõ)…………… 

6. Kinh phí chuyến đi: Ghi rõ nguồn tài chính phục vụ chuyến đi (nếu là nguồn 

kinh phí do tổ chức, cá nhân mời hoặc đài thọ cần gửi kèm theo thư mời): 

................................................................................................................................ 

  Bắc Giang, ngày…….tháng…..năm.......... 

Trưởng khoa/phòng 

và tương đương 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
 

 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Xác nhận của lãnh đạo Sở Y tế 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 02  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP 

 

Kính gửi: Người có thẩm quyền cho nghỉ phép. 

 

 Tôi tên là: .................................................................................................... 

 Sinh ngày: ................................................................................................... 

 Chức vụ: ..................................................................................................... 

 Tôi làm đơn này xin phép ............................... cho tôi được nghỉ phép năm 

....... để đi tham quan, du lịch tại ......................................................................... 

 Thời gian: Từ ngày ...../...../..... đến ngày ....../......./......., trong đó có ...... 

ngày làm việc từ ngày ...../......./...... đến ngày ....../....../..........; 

 Kinh phí: Do cá nhân tự túc 

 Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và của nước sở tại, 

chấp hành nghiêm các quy định đối với Đảng viên khi ra nước ngoài. 

 Đề nghị đồng chí quan tâm, xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Bắc Giang, ngày... tháng ... năm .....  

Ý kiến của thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



8 

 

Phụ lục 03 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày.....  tháng....  năm…. 

                              

BÁO CÁO 

Kết quả chuyến công tác, học tập, nghiên cứu tại ...... 

(Thời gian từ ngày.....tháng..... năm...... đến ngày.... tháng..... năm.....) 

 

Họ và tên (cá nhân hoặc trưởng đoàn): ........................................................ 

Chức vụ: ....................................................................................................... 

Nơi công tác: ................................................................................................ 

Được sự đồng ý của ...(cấp có thẩm quyền)...tại...(số Quyết định/công 

văn)...về việc cho phép ……………….(1)…………………….. đi nước ngoài, 

tôi đã ……………….(2)…………tại……………………… từ ngày 

...../……../…… đến ngày ……/……./…….. Sau khi kết thúc chuyến đi, tôi xin 

báo cáo kết quả như sau: 

1. Thành phần (nếu đi theo đoàn):………………………………………. 

2. Mục đích chuyến đi: …………………………………………………. 

3. Lịch trình chuyến đi (3): ……………………………………………… 

4. Kết quả chuyến đi 

4.1. Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa nước (địa phương) 
nơi đến tại nước ngoài:…………………………………………………………. 

4.2. Kết quả làm việc, học tập, nghiên cứu:……………………………… 

5. Việc chấp hành các quy định pháp luật tại nước ngoài:………….. 

6. Kiến nghị, đề xuất:…………………………………………………… 

Trên đây là kết quả chuyến công tác của đoàn công tác (cá nhân), báo cáo 
…....... (cơ quan cử/ cho phép đi)./. 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Người có thẩm quyền QĐ xuất cảnh; 

- Cơ quan, đơn vị chủ quản; 

- Lưu: VT,…. 

Trưởng đoàn/Người báo cáo 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)/ 

(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

Lưu ý: 
(1) Công chức/viên chức/người lao động. 

(2) Ghi nội dung chuyến đi (công tác/tham quan/bồi dưỡng,...). 

(3) Ghi rõ thời gian xuất cảnh và nhập cảnh 
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